

Khoa: Nông - Lâm - Ngư
Lớp: 1109D12A (K9 ĐH Khoa học cây trồng A - 2011 - 2015); 1008D12A (K8 ĐH Trồng trọt - 2010 - 2014).
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	TT2233
	Cây đặc sản nông nghiệp
	01
	001
	19
	07g00
	04/05/15
	N143

	2
	TT2246
	Sinh lý thực vật ứng dụng
	01
	001
	19
	07g00
	06/05/15
	N134

	3
	TT2345
	Cây dược liệu
	01
	001
	18
	09g00
	11/05/15
	N331


In Ngày 06/4/2015
Phú Thọ, ngày 06 tháng 4 năm 2015

	   KT.HIỆU TRƯỞNG
	  PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA
	NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                                    P.Trưởng phòng, phụ trách

          TS Đỗ Tùng                      Đinh Quang Kiều                                                    Nguyễn Thành Trung

Khoa: Nông - Lâm - Ngư
Lớp: 1109D13A (K9 ĐH Chăn nuôi - Thú y A - 2011 - 2015); 1210D13A (K10 ĐH Chăn nuôi - Thú y A - 2012 - 2016).
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	CN2254
	Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi
	01
	001
	12
	09g00
	04/05/15
	N342

	2
	CN2255
	Chăn nuôi động vật quý hiếm
	01
	001
	12
	09g00
	06/05/15
	N143

	3
	CN2353
	Sinh lý động vật ứng dụng
	01
	001
	25
	09g00
	11/05/15
	N341


In Ngày 06/4/2015
Phú Thọ, ngày 06 tháng 4 năm 2015

	   KT.HIỆU TRƯỞNG
	  PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA
	NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                                    P.Trưởng phòng, phụ trách

          TS Đỗ Tùng                      Đinh Quang Kiều                                                    Nguyễn Thành Trung

Khoa: Ngoại ngữ
Lớp: 1109D18A (K9 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A - 2011 - 2015); 1109D18B (K9 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B (ĐC) - 2011 - 2015).  
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	TQ2430
	Biên dịch 2
	01
	001
	19
	09g00
	04/05/15
	N144

	2
	TQ2430
	Biên dịch 2
	01
	001
	19
	09g00
	04/05/15
	N232


	3
	TQ2240
	Ngữ pháp nâng cao
	01
	001
	31
	09g00
	06/05/15
	N341

	4
	TQ2241
	Văn học Trung Quốc nâng cao
	01
	001
	31
	09g00
	07/05/15
	N242

	5
	TQ2339
	Tiếng Trung Quốc cổ đại
	01
	001
	31
	09g00
	11/05/15
	N121

	6
	TQ2233
	Tiếng Hán du lịch
	02
	001
	12
	09g00
	13/05/15
	N111


In Ngày 06/4/2015
Phú Thọ, ngày 06 tháng 4 năm 2015

	   KT.HIỆU TRƯỞNG
	  PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA
	NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                                    P.Trưởng phòng, phụ trách

          TS Đỗ Tùng                      Đinh Quang Kiều                                                    Nguyễn Thành Trung

Khoa: Ngoại ngữ
Lớp: 1109D28A (K9 ĐHSP Tiếng Anh A - 2011 - 2015); 1109D28B (K9 ĐHSP Tiếng Anh B (ĐC) - 2011 - 2015); 1311D28T (K11 ĐHSP Tiếng Anh - 2013 - 2017 (liên thông)); 1412D28T (K12 ĐHSP Tiếng Anh - 2014 - 2018 (Liên thông)).   

	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	TA2353
	Phương pháp giảng dạy bộ môn 2
	01
	001
	28
	09g00
	04/05/15
	N111

	2
	TA2353
	Phương pháp giảng dạy bộ môn 2
	01
	002
	28
	09g00
	04/05/15
	N112

	3
	TA2436
	Kĩ năng tổng hợp (Advanced)
	01
	001
	22
	09g00
	06/05/15
	N332

	4
	TA2436
	Kĩ năng tổng hợp (Advanced)
	01
	002
	22
	09g00
	06/05/15
	N321

	5
	TA2367
	Dịch nâng cao
	01
	001
	21
	09g00
	11/05/15
	N144

	6
	TA2367
	Dịch nâng cao
	01
	002
	20
	09g00
	11/05/15
	N143


In Ngày 06/4/2015
Phú Thọ, ngày 06 tháng 4 năm 2015

	   KT.HIỆU TRƯỞNG
	  PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA
	NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                                    P.Trưởng phòng, phụ trách

          TS Đỗ Tùng                      Đinh Quang Kiều                                                    Nguyễn Thành Trung

Khoa: KHXH&NV
Lớp: 1109D02A (K9 ĐHSP Ngữ văn A - 2011 - 2015); 1109D02B (K9 ĐHSP Ngữ văn B (ĐC) - 2011 - 2015). 
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	NV2241
	Làm văn
	01
	001
	34
	09g00
	04/05/15
	N211

	2
	NV2241
	Làm văn
	01
	002
	33
	09g00
	04/05/15
	N212

	3
	NV2247
	Những vấn đề thể loại Văn học
	01
	001
	27
	09g00
	06/05/15
	N221

	4
	NV2248
	Ngôn ngữ và Văn học
	01
	001
	27
	09g00
	08/05/15
	N213

	5
	NV2346
	Tác giả tiêu biểu của VHVN hiện đại
	01
	001
	27
	09g00
	11/05/15
	N113


In Ngày 06/4/2015
Phú Thọ, ngày 06 tháng 4 năm 2015

	   KT.HIỆU TRƯỞNG
	  PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA
	NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                                    P.Trưởng phòng, phụ trách

          TS Đỗ Tùng                      Đinh Quang Kiều                                                    Nguyễn Thành Trung

Khoa: KHXH&NV
Lớp: 1109D02B (K9 ĐHSP Ngữ văn B (ĐC) - 2011 - 2015) 
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	NV2247
	Những vấn đề thể loại Văn học
	01
	001
	17
	09g00
	06/05/15
	N241

	2
	NV2248
	Ngôn ngữ và Văn học
	01
	001
	17
	09g00
	08/05/15
	N221

	3
	NV2346
	Tác giả tiêu biểu của VHVN hiện đại
	01
	001
	17
	09g00
	11/05/15
	N114


In Ngày 06/4/2015
Phú Thọ, ngày 06 tháng 4 năm 2015

	   KT.HIỆU TRƯỞNG
	  PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA
	NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                                    P.Trưởng phòng, phụ trách

          TS Đỗ Tùng                      Đinh Quang Kiều                                                    Nguyễn Thành Trung

Khoa: KHXH&NV
Lớp: 1109D06A (K9 ĐHSP Địa lý A - 2011 - 2015); 1109D06B (K9 ĐHSP Địa lý B (ĐC) - 2011 - 2015); 1412D06T (K12 ĐHSP Địa lý - 2014 - 2018 (Liên thông)). 
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	DL2227
	Địa lí  địa phương
	01
	001
	30
	09g00
	04/05/15
	N321

	2
	DL2227
	Địa lí  địa phương
	01
	002
	21
	09g00
	04/05/15
	N311

	3
	DL2362
	PPDH địa lí  theo hướng tích cực
	01
	001
	23
	09g00
	06/05/15
	N131

	4
	DL2362
	PPDH địa lí  theo hướng tích cực
	01
	002
	21
	09g00
	06/05/15
	N132

	5
	DL2263
	Địa lí  các ngành công nghiệp trọng điểm ở VN
	01
	001
	22
	09g00
	08/05/15
	N132

	6
	DL2263
	Địa lí  các ngành công nghiệp trọng điểm ở VN
	01
	002
	21
	09g00
	08/05/15
	N133

	7
	DL2264
	Địa lí  tự nhiên miền nhiệt đới
	02
	001
	22
	09g00
	11/05/15
	N211

	8
	DL2264
	Địa lí  tự nhiên miền nhiệt đới
	02
	002
	21
	09g00
	11/05/15
	N212


In Ngày 06/4/2015
Phú Thọ, ngày 06 tháng 4 năm 2015

	   KT.HIỆU TRƯỞNG
	  PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA
	NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                                    P.Trưởng phòng, phụ trách

          TS Đỗ Tùng                      Đinh Quang Kiều                                                    Nguyễn Thành Trung

Khoa: KHXH&NV
Lớp: 1109D09A (K9 ĐHSP Sử - GDCD A - 2011 - 2015); 1109C03B (K9 CĐSP Địa lý (Địa - GDCD) B (ĐC) - 2011 - 2014).
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	LS2223
	Nâng cao hiệu quả bài học LS ở trường PT
	01
	001
	23
	09g00
	04/05/15
	N221

	2
	LS2223
	Nâng cao hiệu quả bài học LS ở trường PT
	01
	002
	22
	09g00
	04/05/15
	N231

	3
	LC2212
	Những vấn đề thời đại ngày nay
	01
	001
	34
	09g00
	06/05/15
	N211

	4
	LS2227
	Những cải cách và tư tưởng CC trong LS VN
	01
	001
	33
	09g00
	08/05/15
	N211

	5
	LS2328
	Những VĐCB của cuộc CM tư sản thời cận đại
	01
	001
	33
	09g00
	11/05/15
	N123


In Ngày 06/4/2015
Phú Thọ, ngày 06 tháng 4 năm 2015

	   KT.HIỆU TRƯỞNG
	  PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA
	NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                                    P.Trưởng phòng, phụ trách

          TS Đỗ Tùng                      Đinh Quang Kiều                                                    Nguyễn Thành Trung

Khoa: KHXH&NV
Lớp: 1109D09B (K9 ĐHSP Sử - GDCD B (ĐC) - 2011 - 2015) 
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	LS2223
	Nâng cao hiệu quả bài học LS ở trơờng PT
	01
	001
	20
	09g00
	04/05/15
	N131

	2
	LC2212
	Những vấn đề thời đại ngày nay
	01
	001
	21
	09g00
	06/05/15
	N212

	3
	LS2227
	Những cải cách và tư tưởng CC trong LS VN
	01
	001
	21
	09g00
	08/05/15
	N212

	4
	LS2328
	Những VĐCB của cuộc CM tư sản thời cận đại
	01
	001
	20
	09g00
	11/05/15
	N112


In Ngày 06/4/2015
Phú Thọ, ngày 06 tháng 4 năm 2015

	   KT.HIỆU TRƯỞNG
	  PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA
	NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                                    P.Trưởng phòng, phụ trách

          TS Đỗ Tùng                      Đinh Quang Kiều                                                    Nguyễn Thành Trung

Khoa: KHXH&NV
Lớp: 1109D17A (K9 ĐH Việt Nam học A - 2011 - 2015); 1109D17B (K9 ĐH Việt Nam học B (ĐC) - 2011 - 2015).  

	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	VN2448
	Lịch sử văn hoá – văn minh Việt Nam
	01
	001
	26
	09g00
	04/05/15
	N132

	2
	VN2448
	Lịch sử văn hoá – văn minh Việt Nam
	01
	002
	21
	09g00
	04/05/15
	N133

	3
	VN2349
	Chính sách VH và khoa học QLVH VN hiện đại
	01
	001
	26
	09g00
	06/05/15
	N112

	4
	VN2349
	Chính sách VH và khoa học QLVH VN hiện đại
	01
	002
	21
	09g00
	06/05/15
	N111

	5
	VN2241
	Nghệ thuật học và ÂN, dân ca, dân vũ VN
	01
	001
	24
	07g00
	11/05/15
	N131

	6
	VN2241
	Nghệ thuật học và ÂN, dân ca, dân vũ VN
	01
	002
	28
	07g00
	11/05/15
	N132


In Ngày 06/4/2015
Phú Thọ, ngày 06 tháng 4 năm 2015

	   KT.HIỆU TRƯỞNG
	  PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA
	NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                                    P.Trưởng phòng, phụ trách

          TS Đỗ Tùng                      Đinh Quang Kiều                                                    Nguyễn Thành Trung










PAGE  
2

